
STT DIỄN GIẢI VẬT TƯ MÃ SP
NHÃN HIỆU / 

XUẤT XỨ
ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

1 Tủ điện phân phối DB.1 Việt Nam Tủ 1 30,970,000 30,970,000

Ngõ vào

1.1 MCCB 4P-100A-36KA LV510347 Schneider/China Cái 1

1.2 Đèn báo pha (R, Y, B) XB7EV(03,04,05)MP Schneider/Indonesia Cái 6

1.3 Cầu chì (5A) + Đế RT18 Taiwan/Taiwan Bộ 6

1.4 Đồng hồ Volt (0-500V) + Switch BE 96x96 Taiwan/Taiwan Bộ 1

1.5 Đồng hồ Ampre (0-100A) BE 96x96 Taiwan/Taiwan Cái 3

1.6 MCT 100/5A Taiwan/Taiwan Cái 3

Ngõ ra

1.7 MCB 1P-16A-6KA A9K27116 Schneider/Thailand Cái 27

1.8 RCBO 2P-25A-30mA-6KA A9D31625 Schneider/Spain Cái 16

Vỏ tủ, busbar, phụ kiện, nhân công

1.9
Vỏ tủ 1050Hx600Wx250Dx1.5T, 02 lớp cửa, sơn tĩnh 

điện
Việt Nam Cái 1

1.10 Hệ thống thanh đồng Malaysia Lô 1

1.11 Phụ kiện Taiwan Lô 1

1.12 Nhân công + Vận chuyển Việt Nam Cái 1

2 Tủ điện phân phối DB.2 Việt Nam Tủ 1 42,270,000 42,270,000

Ngõ vào

2.1 MCCB 4P-160A-36KA LV516343 Schneider/China Cái 1

2.2 Đèn báo pha (R, Y, B) XB7EV(03,04,05)MP Schneider/Indonesia Cái 6

2.3 Cầu chì (5A) + Đế RT18 Taiwan/Taiwan Bộ 6

2.4 Đồng hồ Volt (0-500V) + Switch BE 96x96 Taiwan/Taiwan Bộ 1

2.5 Đồng hồ Ampre (0-150A) BE 96x96 Taiwan/Taiwan Cái 3

2.6 MCT 150/5A Taiwan/Taiwan Cái 3

Ngõ ra

2.7 MCB 1P-16A-6KA A9K27116 Schneider/Thailand Cái 22

2.8 RCBO 2P-25A-30mA-6KA A9D31625 Schneider/Spain Cái 24

Vỏ tủ, busbar, phụ kiện, nhân công

2.9
Vỏ tủ 1250Hx700Wx300Dx1.5T, 02 lớp cửa, sơn tĩnh 

điện
Việt Nam Cái 1

2.10 Hệ thống thanh đồng Malaysia Lô 1

2.11 Phụ kiện Taiwan Lô 1

2.12 Nhân công + Vận chuyển Việt Nam Cái 1

3 Tủ điện phân phối DB.3 Việt Nam Tủ 1 26,600,000 26,600,000

Ngõ vào

3.1 MCCB 4P-100A-36KA LV510347 Schneider/China Cái 1

3.2 Đèn báo pha (R, Y, B) XB7EV(03,04,05)MP Schneider/Indonesia Cái 6

3.3 Cầu chì (5A) + Đế RT18 Taiwan/Taiwan Bộ 6

3.4 Đồng hồ Volt (0-500V) + Switch BE 96x96 Taiwan/Taiwan Bộ 1

3.5 Đồng hồ Ampre (0-100A) BE 96x96 Taiwan/Taiwan Cái 3

3.6 MCT 100/5A Taiwan/Taiwan Cái 3

Ngõ ra:

3.7 MCB 1P-16A-6KA A9K27116 Schneider/Thailand Cái 14

3.8 RCBO 2P-25A-30mA-6KA A9D31625 Schneider/Spain Cái 14

Vỏ tủ, busbar, phụ kiện, nhân công:

BẢNG BÁO GIÁ

Điện thoại: 

Fax: 

Kính gởi: CÔNG TY TxxxH CxxxG Người gởi: Hồ Minh Sự - Project Manager

Ngày: 09/12/2014

Số: Q-TMT-12/14-009

H/P: 0903 373 090Người nhận: Anh Bxxh          

Công ty Toàn Minh chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến sản phảm của công ty chúng tôi!

Chúng tôi trân trọng báo giá vật tư cho công trình của Quý công ty như sau:
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3.9
Vỏ tủ 900Hx600Wx250Dx1.5T, 02 lớp cửa, sơn tĩnh 

điện
Việt Nam Cái 1

3.10 Hệ thống thanh đồng Malaysia Lô 1

3.11 Phụ kiện Taiwan Lô 1

3.12 Nhân công + Vận chuyển Việt Nam Cái 1

4 Tủ điện phân phối DB.4 Việt Nam Tủ 1 40,090,000 40,090,000

Ngõ vào:

4.1 MCCB 4P-160A-36KA LV516343 Schneider/China Cái 1

4.2 Đèn báo pha (R, Y, B) XB7EV(03,04,05)MP Schneider/Indonesia Cái 6

4.3 Cầu chì (5A) + Đế RT18 Taiwan/Taiwan Bộ 6

4.4 Đồng hồ Volt (0-500V) + Switch BE 96x96 Taiwan/Taiwan Bộ 1

4.5 Đồng hồ Ampre (0-150A) BE 96x96 Taiwan/Taiwan Cái 3

4.6 MCT 150/5A Taiwan/Taiwan Cái 3

Ngõ ra:

4.7 MCB 1P-16A-6KA A9K27116 Schneider/Thailand Cái 21

4.8 RCBO 2P-25A-30mA-6KA A9D31625 Schneider/Spain Cái 23

Vỏ tủ, busbar, phụ kiện, nhân công:

4.9
Vỏ tủ 1250Hx700Wx300Dx1.5T, 02 lớp cửa, sơn tĩnh 

điện
Việt Nam Cái 1

4.10 Hệ thống thanh đồng Malaysia Lô 1

4.11 Phụ kiện Taiwan Lô 1

4.12 Nhân công + Vận chuyển Việt Nam Cái 1

5 Tủ điện phân phối DB.5 Việt Nam Tủ 1 32,775,000 32,775,000

Ngõ vào:

5.1 MCCB 4P-250A-36KA LV525343 Schneider/China Cái 1

5.2 Đèn báo pha (R, Y, B) XB7EV(03,04,05)MP Schneider/Indonesia Cái 6

5.3 Cầu chì (5A) + Đế RT18 Taiwan/Taiwan Bộ 6

5.4 Đồng hồ Volt (0-500V) + Switch BE 96x96 Taiwan/Taiwan Bộ 1

5.5 Đồng hồ Ampre (0-250A) BE 96x96 Taiwan/Taiwan Cái 3

5.6 MCT 250/5A Taiwan/Taiwan Cái 3

Ngõ ra:

5.7 MCB 3P-100A-10KA A9N18367 Schneider/China Cái 1

5.8 MCB 3P-63A-6KA A9K24363 Schneider/Bulgaria Cái 2

5.9 MCB 3P-32A-6KA A9K24332 Schneider/Thailand Cái 1

5.10 MCB 3P-25A-6KA A9K24325 Schneider/Thailand Cái 2

5.11 MCB 1P-16A-6KA A9K27116 Schneider/Thailand Cái 22

5.12 RCBO 2P-20A-30mA-6KA A9D31620 Schneider/Spain Cái 5

5.13 RCCB 4P-100A-300mA A9R14491 Schneider/Spain Cái 1

5.14 RCCB 4P-63A-30mA A9R71463 Schneider/Spain Cái 2

Vỏ tủ, busbar, phụ kiện, nhân công:

5.15
Vỏ tủ 1250Hx700Wx300Dx1.5T, 02 lớp cửa, sơn tĩnh 

điện
Việt Nam Cái 1

5.16 Hệ thống thanh đồng Malaysia Lô 1

5.17 Phụ kiện Taiwan Lô 1

5.18 Nhân công + Vận chuyển Việt Nam Cái 1

6 Tủ điện phân phối DB.6 Việt Nam Tủ 1 37,905,000 37,905,000

Ngõ vào:

6.1 MCCB 4P-63A-36KA LV510345 Schneider/China Cái 1

6.2 Đèn báo pha (R, Y, B) XB7EV(03,04,05)MP Schneider/Indonesia Cái 6

6.3 Cầu chì (5A) + Đế RT18 Taiwan/Taiwan Bộ 6

6.4 Đồng hồ Volt (0-500V) + Switch BE 96x96 Taiwan/Taiwan Bộ 1

6.5 Đồng hồ Ampre (0-75A) BE 96x96 Taiwan/Taiwan Cái 3

6.6 MCT 75/5A Taiwan/Taiwan Cái 3

Ngõ ra:

6.7 MCB 3P-32A-6KA A9K24332 Schneider/Thailand Cái 1

6.8 MCB 3P-25A-6KA A9K24325 Schneider/Thailand Cái 1

6.9 MCB 1P-16A-6KA A9K27116 Schneider/Thailand Cái 2

6.10 RCBO 2P-25A-30mA-6KA A9D31625 Schneider/Spain Cái 3

6.11 RCBO 2P-20A-30mA-6KA A9D31620 Schneider/Spain Cái 20

6.12 RCCB 4P-32A-30mA A9R71440 Schneider/Spain Cái 1

6.13 RCCB 4P-25A-30mA A9R71440 Schneider/Spain Cái 1

Vỏ tủ, busbar, phụ kiện, nhân công:

6.14
Vỏ tủ 1100Hx600Wx250Dx1.5T, 02 lớp cửa, sơn tĩnh 

điện
Việt Nam Cái 1

6.15 Hệ thống thanh đồng Malaysia Lô 1

6.16 Phụ kiện Taiwan Lô 1

6.17 Nhân công + Vận chuyển Việt Nam Cái 1

TỔNG CỘNG CHƯA THUẾ: 210,610,000
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THUẾ VAT 10%: 21,061,000

TỔNG CỘNG CÓ THUẾ: 231,671,000

Hy vọng sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của Quý công ty và sớm nhận được hồi đáp từ Quý công ty.

Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Minh.

*  Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến tầng trệt công trình trong phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

*  Bảo hành: 12 tháng tính từ ngày giao hàng. 

Trân trọng! Xác nhận đặt hàng

Hồ Minh Sự

Ghi chú:

* Phương thức thanh toán: Thanh toán thành 02 đợt

    - Đợt 1: 30% khi đặt hàng.

    - Đợt 2: 70% bằng bảo lãnh thanh toán có thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao hàng.

*  Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và nhận được tiền tạm ứng.

Project Manager
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